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	A. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	Mục tiêu
	Nội dung
	Hình thức giáo dục

	
	
	Giờ học
	Sinh hoạt
	HĐNT
	Chủ đề

	Trẻ có khả năng phối hợp tay - mắt khi thực hiện vận động 
	 

- Trẻ biết phối hợp cử động bàn tay, ngón tay và phối hợp tay - mắt trong các hoạt động : Tung - ném bóng vào đích.

 

- Trẻ biết phối hợp cử động bàn tay, ngón tay và phối hợp tay - mắt trong các hoạt động:  bật qua vạch kẻ.

 

- Trẻ biết phối hợp cử động bàn tay, ngón tay và phối hợp tay - mắt trong các hoạt động: Đi trong đường hẹp ném bóng vào đích.
	- Đi trong đường hẹp- Ném bóng vào đích
- Bò chui qua cổng - bật qua vạch kẻ

- Ôn đi trong đường hẹp- Ném bóng vào đích

- Ôn bò chui qua cổng - bật qua vạch kẻ

	
	
	

	Trẻ biết phối hợp tay, chân trong khi bò.
	Trẻ biết phối hợp tay, chân trong khi bò: Bò theo hướng thẳng (ôn)

Trẻ biết phối hợp tay, chân trong khi bò: Bò qua vật cản. ( ôn )
	
	
	
	

	Trẻ có khả năng phối hợp khéo léo cử động cổ tay, bàn tay, ngón tay và phối hợp tay mắt trong các hoạt động .
	Trẻ có khả năng phối hợp  phối hợp tay mắt trong  hoạt động: 

- Chắp ghép hình tròn, hình vuông

- Ghép hình 

Trẻ có khả năng phối hợp khéo léo cử động  cổ tay, bàn tay, ngón  tay và phối hợp tay mắt trong các hoạt động : Làm bè nổi trên nước.


	Làm bè nổi trên nước
	
	
	

	B. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	Mục tiêu


	Nội dung
	Hình thức giáo dục

	
	
	Giờ học
	Sinh hoạt
	HĐNT
	Chủ đề

	Trẻ thích tìm hiểu, khám phá thế giới xung quanh
	Trẻ thích tìm hiểu, khám phá thế giới xung quanh: Quan sát cái nón.

Trẻ thích tìm hiểu, khám phá thế giới xung quanh: Quan sát Con bạch tuột
	Quan sát con bạch tuột
	
	
	

	Trẻ sờ nắn, nhìn, nghe, ngửi, nếm để nhận biết được đặc điểm nổi bật đối tượng.
	Trẻ sờ, nhìn để nhận biết được đặc điểm nổi bật đối tượng: Con bạch tuột

Trẻ nhìn để nhận biết được đặc điểm nổi bật đối tượng: Quan sát con rùa
	Quan sát " Con Rùa" 

	
	
	

	Trẻ có một số hiểu biết ban đầu về bản thân và các sự vật hiện tượng gần gũi, quen thuộc.
	Trẻ có hiểu biết ban đầu về các sự vật hiện tượng gần gũi, quen thuộc: Làm quen mùa mưa mùa nắng
	Trẻ nhận biết mưa - nắng
	
	
	

	Trẻ nói được tên và một vài đặc điểm nổi bật của các đồ vật, hoa quả, con vật quen thuộc.
	Trẻ nói được tên và một vài đặc điểm nổi bật của các loại rau củ quả

Trẻ nói được tên và đặc điểm nổi bật của hoa: Nhận biết hoa phượng 
	Nhận biết : Hoa phượng 
	
	
	

	C. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	Mục tiêu


	Nội dung
	Hình thức giáo dục

	
	
	Giờ học
	Sinh hoạt
	HĐNT
	Chủ đề

	Trẻ nghe và hiểu nội dung truyện . 
	Trẻ nghe và hiểu nội dung truyện: Chiếc ô của thỏ trắng
	- Nghe kể chuyện: " Hai anh em gà con"
- Nghe kể truyện sẽ con

- Nghe kể chuyện " Chiếc ô của thỏ trắng"
	
	
	

	- Trẻ biết sử dụng lời nói để giao tiếp, diễn đạt nhu cầu với các mục đích khác nhau 

+ Trẻ biết chào hỏi, trò chuyện

+ Trẻ biết bày tỏ nhu cầu của bản thân.

+ Trẻ biết hỏi về các vấn đề quan tâm.

 
	- Trẻ tập bày tỏ nhu cầu của bản thân.
	
	
	
	

	Trẻ đọc được bài thơ, ca dao, đồng dao với sự giúp đỡ cô giáo
	Trẻ đọc bài thơ - đồng dao:

+ " Củ cà rốt

+ Con bướm

+ Chi chi chành chành

+ Đàn gà con 

Đọc được bài thơ, ca dao, đồng dao với sự giúp đỡ cô giáo

Đọc thơ " Bà và cháu"

Trẻ đọc được bài thơ với sự giúp đỡ cô giáo

-  Mèo con lười học
	Đọc thơ " mưa" 
Đọc thơ " Mèo con lười học"
- Đọc thơ " Bà và cháu"
	
	
	

	Kể lại đoạn truyện được nghe nhiều lần, có gợi ý
	Kể lại đoạn truyện được nghe nhiều lần, có gợi ý:

 

Kể lại đoạn truyện được nghe nhiều lần, có gợi ý

chuyện " chiếc ô của thỏ con
	Kể chuyện" chiếc ô của thỏ trắng" 

	
	
	

	D. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM KỸ NĂNG XÃ HỘI VÀ THẨM MỸ

	Mục tiêu


	Nội dung
	Hình thức giáo dục

	
	
	Giờ học
	Sinh hoạt
	HĐNT
	Chủ đề

	Trẻ biết biểu lộ sự thích giao tiếp với người khác bằng cử chỉ, lời nói.
	Trẻ biết biểu lộ sự thích giao tiếp với người khác bằng cử chỉ, lời nói.

Trẻ biết cảm ơn 


	Trẻ biết cảm ơn
	
	
	

	Trẻ biết chào, tạm biệt, cảm ơn, ạ, vâng ạ.
	Thực hiện một số hành vi văn hóa và giao tiếp: chào tạm biệt, cảm ơn, nói từ “Dạ”, “Vâng ạ”; chơi cạnh bạn, không cấu bạn
	Bé Về lễ phép chào cô
	
	
	

	Trẻ thích tô màu, vẽ, nặn,  xé dán ( cầm út di màu, vẽ nguệch ngoạc)

 


	Trẻ thích tô màu động vật dưới biển

Trẻ thích  xé dán ông mặt trời


	- Dán con vịt, con gà
- In màu con bạch tuột

- Xé dán ông mặt trời


	
	
	

	Trẻ biết vận động đơn giản theo một vài bài hát/ bản nhạc quen thuộc.
	Biết hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát/ bản nhạc quen thuộc.

Nghe hát đêm qua em mơ gặp bác hồ.
	- Bé yêu biển lắm
- Nghe Hát: Đi Học Về

- Vận động theo nhạc " Cháu vẽ ông mặt trời"
	
	
	


